
DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC PHÉP DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE CHIỀU THỨ 4 NGÀY 6/3 SÂN 186 CẦU DIỄN 

(Số thứ tự là số báo danh -  ví dụ 001 thì sbd là số 1 ) 

STT Họ và tên Giới 

 tính 

Ngày tháng 

năm sinh 

Số CMND Nơi cư trú Giấy 

chứng 

nhận 

sức  

Đã có giấy phép lái xe Phần 

khai số 

km lái 

xe an 

toàn 

Số chứng 

chỉ nghề 

hoặc giấy  

Lớp khóa Hạng 

dự sát 

hạch 

Ghi chú 

Hạng Số Ngày trúng  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

001 An Ma Hoàng Nam 10/12/2005 Nông Vụ, X. Đại Cương, H. Kim Bảng, 

T. Hà Nam 

X A1K05/20

24 
A1 SH lại (L+H) 035205001223 

002 An Triệu Thành Nam 22/08/2003 Đội 7 Khê Nữ, X. Nguyên Khê, H. 

Đông Anh, TP. Hà Nội 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203018969 

003 Anh Chu Việt Nam 30/06/1992 Số 379 C8, P. Tân Mai, Q. Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 
X A1K08/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001092008710 

004 Anh Đinh Thị Hoàng Nữ 28/10/2004 Xóm 2, X. Hải Phương, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304010030 

005 Anh Dương Thị Vân Nữ 08/03/2005 Thôn Phúc Cẩm, X. Văn Tiến, H. Yên 

Lạc, T. Vĩnh Phúc 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026305007251 

006 Anh Kiều Vân Quế Nữ 12/08/2001 Tổ Dân Phố Số 1, TT. Phúc Thọ, H. 

Phúc Thọ, TP. Hà Nội 

X A1K08/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301024843 

007 Anh Ngô Mai Nữ 24/12/2005 Tổ Dân Phố 4, P. Phú La, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 

X A1K08/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305009120 

008 Anh Nguyễn Hải Nữ 23/08/2004 Bồng Mạc, X. Liên Mạc, H. Mê Linh, 

TP. Hà Nội 

X A1K08/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304036596 

009 Anh Nguyễn Thị Nữ 02/10/2005 Thôn Tiêu Sơn, X. Thanh Giang, H. 

Thanh Miện, T. Hải Dương 

X A1K08/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030305004602 

010 Anh Nguyễn Thị Ngọc Nữ 27/11/2005 Thôn Nghĩa Hùng, X. Nghĩa Tâm, H. 

Văn Chấn, T. Yên Bái 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015305002214 

011 Anh Nguyễn Tuấn Nam 25/12/2005 Tổ 11, P. Vĩnh Hưng, Q. Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205010816 

012 Anh Phạm Việt Nữ 12/12/2005 Tổ 22, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K08/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031305001143 
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013 Anh Phùng Việt Nam 30/10/2005 Đông Đoài, X. Phú Đông, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205054633 

014 Anh Quách Thị Nữ 02/03/2003 Xóm Mè, P. Đồng Tiến, TP. Hòa Bình, 

T. Hòa Bình 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017303006096 

015 Anh Trần Thị Ngọc Nữ 20/12/2001 Nguyễn Hoằng, X. Hải Thanh, H. Hải 

Hậu, T. Nam Định 

X A1K06/20

24 
A1 SH lại TH 036301006624 

016 Anh Trương Thị Việt Nữ 04/06/2001 Đội 2- Đan Thê, X. Sơn Đà, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301038972 

017 Ánh Trịnh Ngọc Nữ 05/09/2001 Thôn Quang Rực, X. Hồng Phong, H. 

Ninh Giang, T. Hải Dương 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030301011042 

018 Bắc Nguyễn Xuân Nam 27/06/2003 Thôn Đoàn Kết, X. Bảo ái, H. Yên 

Bình, T. Yên Bái 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 066203006047 

019 Bảo Hoàng Gia Nam 14/03/2003 11 Ngõ 18 Phan Văn Trị, P. Quốc Tử 

Giám, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203033981 

020 Bảo Trần Phạm Gia Nữ 19/12/2004 Xóm Văn Lý, X. Hải Lý, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304016801 

021 Bình Đặng Phúc Nam 15/12/2005 Thôn Dộc Máy, X. Nhất Hòa, H. Bắc 

Sơn, T. Lạng Sơn 

X A1K05/20

24 
A1 SH lại (L+H) 020205006639 

022 Châu Trịnh Ngọc Minh Nữ 11/08/2005 9 Nhà B T/T BTL Cảnh Vệ 1 Bắc Sơn, 

P. Ngọc Hà, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K08/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305025586 

023 Chi Nguyễn Thị Nữ 26/12/2002 Tk4, TT. Hà Trung, H. Hà Trung, T. 

Thanh Hóa 

X A1K06/20

24 
A1 SH lại TH 038302014810 

024 Chiểu Đỗ Quang Nam 02/10/2003 Xóm 3, X. Hải Đường, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 
X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203015076 

025 Công Phạm Quốc Nam 15/10/1986 Thôn An Điện, X. Đồng Thanh, H. Vũ 

Thư, T. Thái Bình 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034086003404 

026 Đăng Tống Hải Nam 21/09/1997 X. Yên Thắng, H. ý Yên, T. Nam Định X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036097005573 

027 Đạt Dương Quốc Nam 25/12/2005 Tdp Số 3 Hòe Thị, P. Phương Canh, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K05/20

24 
A1 SH lại TH 038205026610 
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028 Đạt Nguyễn Tiến Nam 18/04/2005 273, P. Trần Quang Khải, TP. Nam 

Định, T. Nam Định 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205007390 

029 Đô Nguyễn Tiến Nam 18/10/1997 Thôn Hạ Hòa, X. Tân Phú, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001097033579 

030 Đức Hồ Văn Nam 20/08/2003 Thôn 5, X. Quỳnh Nghĩa, H. Quỳnh 

Lưu, T. Nghệ An 

X A1K08/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040203008167 

031 Đức Lã Trung Nam 28/02/2003 Thôn 84, X. Kim Quan, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K05/20

24 
A1 SH lại (L+H) 001203048281 

032 Đức Lê Văn Nam 15/10/2000 Thôn 9, X. Cao Sơn, H. Anh Sơn, T. 

Nghệ An 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040200025271 

033 Đức Nguyễn Sỹ Minh Nam 24/11/2005 Đội 6, X. Tả Thanh Oai, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K06/20

24 
A1 SH lại TH 001205019428 

034 Đức Vũ Trọng Nam 26/05/1996 Xóm 3 Đồng Nhân, X. Đông La, H. 

Hòai Đức, TP. Hà Nội 

X A1K08/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 066096006494 

035 Dung Hoàng Thị Nữ 12/04/2005 Thôn Kiến Thịnh, X. Chấn Thịnh, H. 

Văn Chấn, T. Yên Bái 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015305004780 

036 Dung Hoàng Thị Nữ 21/08/2004 Văn Bối, X. Nhật Tựu, H. Kim Bảng, T. 

Hà Nam 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035304001802 

037 Dung Tạ Thị Thu Nữ 19/04/2003 Thôn Bồng Mạc, X. Liên Mạc, H. Mê 

Linh, TP. Hà Nội 

X A1K08/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303029044 

038 Dũng Phạm Trung Nam 24/09/2004 Bái Thượng, X. Thanh Xuân, H. Sóc 

Sơn, TP. Hà Nội 

X A1K61/20

23 
A1 SH lại TH 001204043852 

039 Được Tạ Duy Nam 12/11/2005 Bồng Mạc, X. Liên Mạc, H. Mê Linh, 

TP. Hà Nội 
X A1K08/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205044717 

040 Dương Lê Thùy Nữ 23/07/2002 Khu Đồi, TT. Ba Hàng Đồi, H. Lạc 

Thủy, T. Hòa Bình 

X A1K06/20

24 
A1 SH lại TH 017302003771 

041 Dương Vũ Ngọc Nam 29/08/2005 Xóm Mỹ Tiến, X. Hải Giang, H. Hải 

Hậu, T. Nam Định 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205008783 

042 Hà Đỗ Việt Nữ 24/10/2005 Thôn Tiên Đồng, X. Nghĩa Tâm, H. Văn 

Chấn, T. Yên Bái 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015305007329 

043 Hà Phạm Mỹ Lam Nữ 11/11/2004 Tdp Số 5 Mễ Trì Thượng, P. Mễ Trì, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304005650 
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044 Hà Trần Thị Thu Nữ 30/07/1997 An Lạc, X. Tiền Phong, H. Vĩnh Bảo, 

TP. Hải Phòng 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036197005018 

045 Hân Nguyễn Vũ Gia Nữ 29/08/2005 Tổ Dân Phố Số 9, P. Phúc Diễn, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K08/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305039324 

046 Hiển Nguyễn Thế Nam 04/11/2004 Tổ 5, P. Tân Phong, TP. Lai Châu, T. 

Lai Châu 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012204000436 

047 Hiếu Lý Minh Nam 22/12/2001 Thôn Bản Khẻ, X. Trung Minh, H. Yên 

Sơn, T. Tuyên Quang 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008201005312 

048 Hiếu Phạm Minh Nam 07/09/2003 263 Vũ Hữu, P. Thanh Xuân Bắc, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K15/20

23 
A1 SH lại (L+H) 001203009717 

049 Hiếu Trần Ngọc Nam 04/08/2003 Thôn Bột Xuyên, X. Bột Xuyên, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K05/20

24 
A1 SH lại (L+H) 001203033425 

050 Hiếu Vũ Trung Nam 06/11/2005 P307-A5 Ngõ 29 Vũ Thạnh, P. Ô Chợ 

Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K08/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205013050 

051 Hoa Nguyễn Thị Nữ 21/12/2005 Thôn Chi Long, X. Long Châu, H. Yên 

Phong, T. Bắc Ninh 

X A1K08/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027305006159 

052 Hòa Nguyễn Thị Minh Nữ 05/03/2004 Thôn Ngô Xá, X. Long Châu, H. Yên 

Phong, T. Bắc Ninh 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027304006668 

053 Hoàng Lê Việt Nam 28/08/2003 Tổ 2, P. Thạch Bàn, Q. Long Biên, TP. 

Hà Nội 

X B1 010249010849 30/01/2024 A1K08/20

24 
A1 Sát hạch H 030203003965 

054 Hoàng Nguyễn Bá Nam 17/11/2005 X. Chí Tân, H. Khóai Châu, T. Hưng 

Yên 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033205007716 

055 Hoàng Nguyễn Vũ Nam 11/09/2005 NQ06-31 Vinhomes Riverside 2, P. 

Long Biên, Q. Long Biên, TP. Hà Nội 
X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026205000501 

056 Hoàng Phạm Việt Nam 10/02/2003 30 Ấu Triệu, P. Hàng Trống, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

X B1 0102482010848 30/01/2024 A1K08/20

24 
A1 Sát hạch H 001203006231 

057 Huấn Đinh Trần Nam 09/10/2005 Thôn Lang Ca, X. Yên Sơn, TP. Tam 

Điệp, T. Ninh Bình 

X A1K57/20

23 
A1 SH lại (L+H) 037205004080 

058 Hùng Trần Việt Nam 01/01/1975 Số 141 Phố Vương Thừa Vũ, P. Khương 

Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X B1 990010990698 02/03/2001 A1K08/20

24 
A1 Sát hạch H 035075000061 
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059 Hường Bùi Thị Thu Nữ 23/05/2000 X. Hà Bình, H. Hà Trung, T. Thanh Hóa X A1K08/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038300002285 

060 Hưởng Nguyễn Văn Nam 13/06/2003 Mai Xá, X. Quang Lãng, H. Phú Xuyên, 

TP. Hà Nội 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203046979 

061 Huy Nguyễn Trung Quốc Nam 21/11/1998 Tổ Dân Phố 7, P. Phúc La, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001098031168 

062 Huyền Bùi Thị Thanh Nữ 13/11/2005 Xóm 3, X. Quỳnh Ngọc, H. Quỳnh Lưu, 

T. Nghệ An 

X A1K08/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040305020127 

063 Khánh Đặng Hữu Gia Nam 26/12/2004 296 C2, P. Tân Mai, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K08/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204024052 

064 Khánh Trần Việt Nam 09/10/2005 Tổ 2 Khu 1A, P. Quang Hanh, TP. Cẩm 

Phả, T. Quảng Ninh 

X A1K01/20

24 
A1 SH lại (L+H) 022205000601 

065 Là Sùng A Nam 12/12/2005 Bản Hợp 2, X. Dào San, H. Phong Thổ, 

T. Lai Châu 

X A1K08/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012205006240 

066 Lâm Lèo Văn Nam 05/05/2000 Tổ 3, P. Chiềng An, TP. Sơn La, T. Sơn 

La 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014200005861 

067 Lâm Nguyễn Văn Nam 15/03/1998 Tân Yên, X. Hồng Kỳ, H. Sóc Sơn, TP. 

Hà Nội 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001098010765 

068 Lân Nguyễn Hoàng Nam 09/01/2006 2009-A6- An Bình City,Kđt Tpcl, P. Cổ 

Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K01/20

24 
A1 SH lại TH 001206003576 

069 Lành Lê Thị Nữ 04/01/1984 Thôn 7, X. Tam Hiệp, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 

X A1K08/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034184012524 

070 Lầu Chá Mí Nam 01/01/2000 X. Sơn Vĩ, H. Mèo Vạc, T. Hà Giang X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002202008935 

071 Liên Nguyễn Ngọc Nữ 07/05/2003 Triệu Xuyên 3, X. Long Xuyên, H. 

Phúc Thọ, TP. Hà Nội 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303030899 

072 Linh Dương Văn Nam 23/12/2005 Thôn 3, X. Song Phương, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 

X A1K05/20

24 
A1 SH lại (L+H) 001205009742 

073 Linh Hoàng Thùy Nữ 21/12/2004 Tổ 26, P. Đông Phong, TP. Lai Châu, T. 

Lai Châu 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012304000354 
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074 Linh Nguyễn Diệu Nữ 21/09/2005 Tdp Đầm Đọ, P. Châu Giang, TX. Duy 

Tiên, T. Hà Nam 
X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035305001990 

075 Linh Nguyễn Thùy Nữ 23/10/1996 Thôn Ngãi Cầu, X. An Khánh, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001196021481 

076 Linh Nguyễn Trần Tuệ Nữ 07/09/2005 Tdp Số 3 Hòe Thị, P. Phương Canh, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K08/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024305004519 

077 Linh Vương Kiều Nữ 07/03/2004 Thôn 2, X. Song Phương, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 

X A1K08/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304017435 

078 Loan Lê Thị Nữ 15/03/1997 Xóm 8, X. Tiên Lương, H. Cẩm Khê, T. 

Phú Thọ 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025197011095 

079 Loan Nguyễn Thị Nữ 19/02/2001 Thôn Triệu Xuyên, X. Long Xuyên, H. 

Phúc Thọ, TP. Hà Nội 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024301011420 

080 Long Hoàng Bá Nam 04/10/2001 Lô 24 Tt Cty Xdct GT 134 Hoàng 5, P. 

Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà 

Nội 

X B1 010222090044 11/07/2022 A1K08/20

24 
A1 Sát hạch H 015201000027 

081 Long Nguyễn Duy Nam 26/11/2005 X.2 Kim Thượng, X. Kim Bình, TP. Phủ 

Lý, T. Hà Nam 

X A1K02/20

24 
A1 SH lại TH 035205001968 

082 Long Nguyễn Văn Nam 10/12/2004 Giao Tự, X. Kim Sơn, H. Gia Lâm, TP. 

Hà Nội 

X A1K62/20

23 
A1 SH lại TH 001204055430 

083 Long Vương Văn Nam 09/12/2005 Tổ 26, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, 

TP. Hà Nội 

X A1K05/20

24 
A1 SH lại (L+H) 001205018703 

084 Luân Lê Đình Nam 04/08/2005 Thôn Dũng Tiến, X. Kim Thư, H. 

Thanh Oai, TP. Hà Nội 

X A1K08/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025205001767 

085 Mạnh Nguyễn Đức Nam 29/08/2003 Tổ 3, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 

X A1K08/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033203000155 

086 Mạnh Nguyễn Văn Nam 02/09/1996 Thôn An Thịnh, X. Phúc Thịnh, H. 

Chiêm Hóa, T. Tuyên Quang 
X A1K01/20

24 
A1 SH lại TH 008096007827 

087 Mạnh Nguyễn Văn Nam 02/10/1982 CH A0711 Tầng 7 Tòa A Số 82 Nguyễn 

Tuân, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K08/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024082000048 

088 Mạnh Phạm Tiến Nam 20/01/1998 Thôn Nội Thượng, X. An Viên, H. Tiên 

Lữ, T. Hưng Yên 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033098004158 
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089 Minh Lê Văn Nam 15/01/2006 Xóm 2 Quế Sơn, X. Tân Ước, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206017895 

090 Minh Nguyễn Quang Nam 12/12/2005 Số 69 Tổ 13, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K08/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205011730 

091 Minh Nguyễn Văn Nam 16/12/1997 Thôn Việt Thắng, X. An Dục, H. Quỳnh 

Phụ, T. Thái Bình 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034097002131 

092 Minh Phạm Thế Nam 24/09/2005 P406B G3A TT Thành Công, P. Thành 

Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K08/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205005023 

093 Nam Nguyễn Thành Nam 19/12/2005 Điệp Sơn, X. Yên Nam, H. Duy Tiên, T. 

Hà Nam 

X A1K08/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035205001366 

094 Ngọc Dương Thị Bích Nữ 26/12/2003 Vĩnh Tuy 2, P. Mạo Khê, TX. Đông 

Triều, T. Quảng Ninh 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022303006557 

095 Ngọc Lê Thị Bích Nữ 18/02/2005 Thôn 5, X. Phú Cát, H. Quốc Oai, TP. 

Hà Nội 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305024766 

096 Ngữ Trần Đại Nam 05/12/1982 Thôn Đại Hữu, X. Tây Ninh, H. Tiền 

Hải, T. Thái Bình 

X A1K08/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034082013641 

097 Nhi Nguyễn Thị Yến Nữ 06/01/2004 Khu Đình Cả, X. Yên Tập, H. Cẩm 

Khê, T. Phú Thọ 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025304000385 

098 Nhi Phạm Nguyễn Quỳnh Nữ 04/07/2005 Số 10 Ngõ 20 Tổ 21, P. Mai Dịch, Q. 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K08/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305019496 

099 Nhung Hà Tuyết Nữ 29/11/2003 Khu Huân Trầm 1, X. Điêu Lương, H. 

Cẩm Khê, T. Phú Thọ 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025303008208 

100 Nhung Nghiêm Thị Nữ 20/05/1999 Thôn Bắc Sơn, X. Nghi Sơn, TX. Nghi 

Sơn, T. Thanh Hóa 
X A1K08/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038199024451 

101 Phú Đào Trọng Nam 11/11/2003 Thanh Mai, X. An Thanh, H. Quỳnh 

Phụ, T. Thái Bình 

X A1K05/20

24 
A1 SH lại TH 034203008356 

102 Phương Đào Mai Nữ 25/10/2004 Hòa Thượng, X. Bạch Hạ, H. Phú 

Xuyên, TP. Hà Nội 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304035104 

103 Phương Phạm Minh Nam 16/11/2005 Xóm Ninh Hà, X. Hải Giang, H. Hải 

Hậu, T. Nam Định 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205008684 
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104 Quân Đậu Phi Nam 25/09/2005 Xóm Đông, X. Đông Sơn, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K05/20

24 
A1 SH lại (L+H) 001205037092 

105 Quang Nguyễn Duy Nam 21/01/2005 Khu 1, X. Sơn Thủy, H. Thanh Thuỷ, T. 

Phú Thọ 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025205009081 

106 Quang Phạm Minh Nam 12/11/1997 Thôn Hoành Mỹ, X. Thống Nhất, H. 

Hưng Hà, T. Thái Bình 

X A1K08/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034097005162 

107 Quý Chu Văn Nam 13/12/2003 Vọng Giang, X. Mai Đình, H. Hiệp 

Hòa, T. Bắc Giang 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024203006317 

108 Quỳnh Đào Thúy Nữ 24/11/2005 Đội 8, X. Tả Thanh Oai, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K08/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305019704 

109 Sang Dương Văn Nam 08/03/2001 Đội 1 Kim Bôi, X. Vạn Kim, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201029207 

110 Sơn Nguyễn Nam Nam 17/12/2005 Tổ 16, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, TP. Hà 

Nội 

X A1K01/20

24 
A1 SH lại TH 001205017621 

111 Tài Bùi Tuấn Nam 21/12/2005 Xóm Tân Lý Tú Lý, TT. Đà Bắc, H. Đà 

Bắc, T. Hòa Bình 

X A1K08/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017205004694 

112 Thắng Chu Đăng Nam 10/08/2004 Thôn Ngãi Cầu, X. An Khánh, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204007896 

113 Thắng Mai Đức Nam 28/02/2006 Thôn Bầu, X. Kim Chung, H. Đông 

Anh, TP. Hà Nội 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038206000547 

114 Thắng Nguyễn Đăng Nam 13/02/2006 Tdp Phúc Lý 3, P. Minh Khai, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206011673 

115 Thắng Phạm Toàn Nam 01/01/2004 Nhị Khê, X. Hoàng Long, H. Phú 

Xuyên, TP. Hà Nội 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204022365 

116 Thành Lò Văn Nam 05/06/2005 Bản Pậu, X. Chiềng Lao, H. Mường La, 

T. Sơn La 
X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014205000143 

117 Thành Nguyễn Văn Nam 09/01/2005 35 Tổ 6 ( Tổ 1 Mới ), P. Thanh Lương, 

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K61/20

23 
A1 SH lại TH 001205004898 

118 Thịnh Hoàng Đức Nam 09/08/1998 Thôn Cộng Hòa, X. Minh Hòa, H. 

Hưng Hà, T. Thái Bình 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034098013674 

119 Thịnh Hoàng Văn Nam 28/02/2005 Trần Quang Khải I, P. Chi Lăng, TP. 

Lạng Sơn, T. Lạng Sơn 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020205001200 
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120 Thông Dương Văn Nam 06/09/2001 Đội 19 Vài Mới, X. Hợp Thanh, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201028757 

121 Thu Trần Hoài Nữ 12/03/1988 22 Hẻm 444/23/14 Đội Cấn, P. Cống Vị, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001188004285 

122 Thư Nguyễn Thị Thanh Nữ 15/10/2002 Đội 11 Vạn Phúc, X. Vạn Kim, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K08/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302022922 

123 Thuận Nguyễn Đức Nam 11/07/2003 Xóm 6, X. Xuân Thượng, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203013261 

124 Thương Bùi Huyền Nữ 16/03/1999 Thắng Lợi, X. An Hưng, H. An Dương, 

TP. Hải Phòng 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031199003712 

125 Thương Đỗ Thị Ngọc Nữ 13/07/1989 63 Mạc Thị Bưởi, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K05/20

24 
A1 SH lại TH 022189005940 

126 Thương Hoàng Thị Nữ 05/03/1998 Mục Uyên 2, X. Tân Xã, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001198011345 

127 Thương Lê Thị Nữ 10/03/2003 Thôn 5, X. Phú Cát, H. Quốc Oai, TP. 

Hà Nội 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303021697 

128 Thùy Đinh Thị Nữ 30/10/2004 Bản Đá Đỏ, X. Đá Đỏ, H. Phù Yên, T. 

Sơn La 

X A1K56/20

23 
A1 SH lại (L+H) 014304013180 

129 Thùy Kiều Thị Nữ 29/01/1994 Thôn 5, X. Ngọc Tảo, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 

X A1K08/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001194033610 

130 Tiến Hoàng Mạnh Nam 17/08/2005 Căn 2106- VC2 Kim Văn - Kim Lũ, P. 

Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K08/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205002842 

131 Tiến Trần Ngọc Nam 22/12/2005 Thôn Tứ, X. Lương Phong, H. Hiệp 

Hòa, T. Bắc Giang 
X A1K05/20

24 
A1 SH lại TH 024205001092 

132 Toàn Đặng Văn Nam 01/12/2005 Thôn Sơn Thành, X. Hương Sơn, H. 

Quang Bình, T. Hà Giang 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002205008508 

133 Toàn Nguyễn Ngọc Nam 19/07/1997 Tân Hà, X. Duyên Hà, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K08/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001097016654 

134 Trâm Lê Ngọc Nữ 16/10/2003 Thôn Thống Nhất, X. Minh Khôi, H. 

Nông Cống, T. Thanh Hóa 

X A1K08/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038303019123 
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135 Trang Đặng Thị Thùy Nữ 26/10/2003 Xóm Đông Biên, X. Hải Bắc, H. Hải 

Hậu, T. Nam Định 
X A1K08/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303004683 

136 Trang Nguyễn Quỳnh Nữ 06/01/2002 Tdp Hạ, TT. Kép, H. Lạng Giang, T. 

Bắc Giang 

X A1K08/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024302013402 

137 Trang Trần Quỳnh Nữ 15/06/2005 Số 84 Ngõ 274 Nguyễn Lân, P. Phương 

Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K08/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305003209 

138 Trung Nguyễn Đình Nam 06/11/1999 Cụm 2, X. Liên Hiệp, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099013569 

139 Trường Trịnh Hà Thiên Nam 04/10/2005 Tổ 3, P. Sông Bằng, TP. Cao Bằng, T. 

Cao Bằng 

X A1K08/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004205000340 

140 Tú Nguyễn Thị Ngọc Nữ 20/04/1995 31 Ngõ 184H/Bằng, P. Yên Hòa, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034195005389 

141 Tuấn Phạm Anh Nam 18/10/2003 Xóm 2, X. Giao Hương, H. Giao Thủy, 

T. Nam Định 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203009267 

142 Tùng Bùi Xuân Nam 08/09/2005 Thôn La Mai, X. Ninh Giang, H. Hoa 

Lư, T. Ninh Bình 

X A1K08/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037205003321 

143 Tùng Đỗ Thanh Nam 08/11/2005 Xóm 7B, X. Lai Thành, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 

X A1K05/20

24 
A1 SH lại TH 037205002059 

144 Tuyến Mai Văn Nam 04/08/2003 Thôn Bắc Trung, X. Nga Thành, H. Nga 

Sơn, T. Thanh Hóa 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038203010733 

145 Tuyền Nguyễn Thế Nam 02/02/2005 Thôn Văn Hòa, X. Hữu Bằng, H. Kiến 

Thụy, TP. Hải Phòng 

X A1K56/20

23 
A1 SH lại (L+H) 031205011471 

146 Viết Nguyễn Đức Nam 09/06/2005 Số 12 TT Học Viện Quân Y 103 Tổ 12, 

P. Phúc La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205000142 

147 Việt Đặng Sỹ Nam 10/04/1998 Thôn Tỳ Điện, X. Phú Hòa, H. Lương 

Tài, T. Bắc Ninh 
X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027098005156 

148 Việt Hà Quốc Nam 18/03/2005 Thôn Xuân Long, X. Tân Dân, H. Sóc 

Sơn, TP. Hà Nội 

X A1K56/20

23 
A1 SH lại (L+H) 001205054795 

149 Vinh Hoàng Thị Nữ 18/01/1998 Khu 9, TT. Than Uyên, H. Than Uyên, 

T. Lai Châu 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012198000421 
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150 Vương Nguyễn Quốc Nam 23/01/2005 Thanh Tảo, X. Lê Lợi, TP. Chí Linh, T. 

Hải Dương 
X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030205003661 

151 Xuân Dương Ngọc Nam 24/03/2004 Đội 1 Kim Bôi, X. Vạn Kim, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K07/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204030294 
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